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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN: TIẾNG ANH 6 – TUẦN 6 

 

Tiết 16,17,18 

UNIT 2: SCHOOL – LESSON 3 

Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ 

chủ đề - Khối 

lớp 

UNIT 2: SCHOOL – LESSON 3 

 

 Tiết 16 

- Đọc phần New Words trang 20 sách student’s book 6. 

- Nối những từ gạch dưới với phần định nghĩa tương ứng ở bài tập a. 

Tiết 17,18 

- Đọc phần bài đọc trang 21 sách student’s book 6 và làm bài tập True/False 

bên dưới. 

- Học sinh làm các bài tập phần Vocabulary và Grammar trang 89 sách 

student’s book 6. 

  

Hoạt động 2: 

Kiểm tra, 

đánh giá quá 

trình tự học. 

Exercise: 

1. ______ she _____ English ? 

A.Do/like  B.Does/likes  C.Does/like  D.Do/likes 

2. Adrian likes math, biology _____ physics. 

A.or   B.and   C.with             D.of 

3. Mai _____ the dishes after lunch. 

A. does  B.do   C.did   D.doing 

4. I like computer. That’s why I like ______ 

A. P.E   B.math  C. history  D. I.T 

5. I don’t like running and playing sports. I don’t like _______. 

A. I.T   B. P.E   C.English  D.music 

6. I love to learn about mountaint and rivers. I like _____ 

A.geography           B.history  C.biology  D.art 

7. My sister likes_______ yogo. 

A.does   B.doing  C.do   D.did 

8. Volleyball and table tennis ______ indoor activities.  

A.are   B.is   C.to be   D.am 

9. Many students _______ playing sports. They like video games. 

A.like   B.likes  C.doesn’t like  D.don’t like 

10. She enjoy doing somethings by hand, so she signs up for_____ club. 
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A.book  B.art and craft C.drama   D. tennis  

 

Bài ghi học sinh 

Period 16,17,18 

Unit 2: SCHOOL - LESSON 3  

I/ New words:  

1. fantasy (n) : sự giả tưởng, kì ảo  

2. author (n) : tác giả  

3. novel (n) : tiểu thuyết 

4. mystery (adj): bí ẩn  

5. adventure ( n) : cuộc phiêu lưu  

6. magic (n): ảo thuật  

7. strange (n) : lạ, không quen 

8. interesting (adj) : thú vị 

9. story (n) : câu chuyện 

10.writer (n) : nhà văn  

11. comic (n) : truyện tranh  

12.peaceful (adj): thanh bình 

13.exciting (adj): hấp dẫn, sôi nổi 

II/ Useful language:  

What’s your favorite book?  

I like Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. 

What kind of book is it ?  

It’s a fantasy novel. 

Who’s the author? 

It’s by J.K. Rowling. 

Why do you like it ? 

I think it’s very exciting. 

 

 

 


